
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua sắm

Nhà

Nhà bảo vệ ( điểm uỷ ban) -

2024
Cái 1

Tài sản cố định khác

Hạng mục phụ trợ : tường bao 

+ sân + cổng (điểm uỷ ban)
Cái 1

Loa hội trường 2024 Bộ 1 M-AUDIO

Loa hội trường 2024-1 Bộ 1

Máy tính để bàn -2024 Bộ 1 TQT

Máy tính để bàn 2024-1 Bộ 1 TQT

Máy tính để bàn 2024-2 Bộ 1

Thánh Gióng 

VN600-

TG11400

Máy tính để bàn 2024-3 Bộ 1

Thánh Gióng 

VN600-

TG11400

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Điện Biên Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông

Mã đơn vị: 1095993

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2024

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng) Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

I  3.646.378

2  182.529

 182.529

4  3.463.849

 3.036.473

 12.345

 12.345

 14.850

 14.850

 14.850

 14.850



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Máy tính để bàn 2024-4 Bộ 1

Thánh Gióng 

VN600-

TG11400

Micro điện tử không dây Bộ 1 Vilsound

Nhà ga ra xe học sinh (điểm uỷ 

ban) - 2024
Cái 1

Tăng âm hội trường 2024 1 M-AUDIO

Tổng cộng

2

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng) Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

 14.850

 12.838

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Lê Ngô Ngọc Tấn

 297.028

 18.571

 3.646.378
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